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TT Tên đơn vị Địa chỉ
Số điện thoại nhận bệnh/Khoa 

Cấp cứu

Cơ số giường 

hồi sức có 

máy thở 

Ghi chú

Bệnh viện đa khoa

1 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 01 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, TPHCM 2835510063 90

2 Bệnh viện Nhân dân 115 527 Sư Vạn Hạnh, Phường Hòa Hưng, TPHCM 02838650514 78

3 Bệnh viện Trưng Vương 266 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TPHCM 02838656744 - 340 hoặc 341 29

4 Bệnh viện Nguyễn Trãi 314 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TPHCM 02838363575 28

5 Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức 64 Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, TPHCM 038 3231127 27

6 Bệnh viện An Bình 146 An Bình, Phường An Đông, TPHCM 0763217115 24

7 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 468 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TPHCM 02873077307 22

8 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn 79 Bà Triệu, Xã Hóc Môn, TPHCM 02837101445 15

9 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn 125 Lê Lợi, Phường Bến Thành, TPHCM 0919965125 10

10 Bệnh viện Lê Văn Thịnh 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TPHCM 0912440115 12

11 Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi 09A Nguyễn Văn Hoài, Ấp Bàu Tre 2B, Xã Tân An Hội, TPHCM 02838920475 5

12 Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 05 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phú Lợi, TPHCM

02743822107, K.Nhi 

02743678038, K.Phụ sản 

02743819296

82

13 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa 686 Võ Văn Kiệt, Phường Tam Long, TPHCM 02543742331 35

14 Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu 27 Đường 2 tháng 9, Phường Phước Thắng, TPHCM 0862742174 20

Bệnh viện chuyên khoa thành phố

1 Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 15 Võ Trần Chí, Xã Tân Nhựt, TPHCM 02862858618 185

2 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 764 Võ Văn Kiệt, Phường Chợ Quán, TPHCM 0967364870 70

3 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 120 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TPHCM 028 3855 0207 41

4 Bệnh viện Bình Dân 371 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, TPHCM 02838394747 17

5 Bệnh viện PHCN - ĐTBNN 313 Âu Dương Lân, Phường Chánh Hưng, TPHCM 02838569147 (2) 16

6 Bệnh viện Ung bướu TPHCM 12 Đường 400, Phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM 02836227722 - 1395 hoặc 1393 07

7 Viện Tim TPHCM 04 Dương Quang Trung, Phường Hoà Hưng, TPHCM 02838682466 07

8 Bệnh viện Từ Dũ 284 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, TPHCM 02838398280 04

Bệnh viện trực thuộc Bộ, Ngành

1 Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TPHCM 02839525115 chưa cung cấp

TTYT khu vực

1 Trung tâm Y tế khu vực Thuận An Đường Nguyễn Văn Tiết, KP. Đông Tư, Phường Lái Thiêu, TPHCM 0334138115 10

Bệnh viện đa khoa tư nhân

1 Bệnh viện Tâm Anh TPHCM 2B Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TPHCM 0981825605 31

2 Bệnh viện Gia An 115 05 Đường 17A, Phường An Lạc, TPHCM 02862655115 20

3 Bệnh viện FV 6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TPHCM 02835113500 10

4 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park 720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM 02836221166 09

5 Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh 781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong, Phường Hòa Hưng, TPHCM 0901309780 07

Phụ lục 1: Danh sách bệnh viện tiếp nhận người bệnh thở máy và cơ số giường hồi sức có máy thở 
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6 Bệnh viện Vạn Phúc City 01 Đường 10, khu nhà ở Vạn Phúc 1, KP.5, Phường Hiệp Bình, TPHCM 02836364115 05

7 Bệnh viện Đa khoa Gia Định 425 - 427 - 429, Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TPHCM 0359535115 03

8 Bệnh viện Quốc tế Mỹ 06 Bắc Nam 3, Phường Bình Trưng, TPHCM 2839109999 03

9 Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng 871 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, TPHCM 0901346934 02

10 Bệnh viện Đa khoa An Sinh 10 Trần Huy Liệu, Phường Phú Nhuận, TPHCM 02822169402 02

11 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex 681 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, TPHCM 02743681681 phím 0 08

12 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo - Dĩ An 26/14 Bình Đường 2, Phường Dĩ An, TPHCM 02743725959 06

13 Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình Dương Khu Phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, TPHCM 0937001418 02

Bệnh viện chuyên khoa tư nhân

1 Bệnh viện Tim Tâm Đức 04 Nguyễn Lương Bằng, KP.1, Phường Tân Mỹ, TPHCM 02838733026 10

2 Bệnh viện chuyên khoa Ngoại thần kinh quốc tế 65A Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, TPHCM 2839616996 8

3 Bệnh viện Ngoại khoa SANTE 11A Đinh Bộ Lĩnh, Phường Bình Thạnh, TPHCM 0969499095 3
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TT Tên đơn vị Địa chỉ
Số điện thoại nhận bệnh/Khoa 

Cấp cứu

Điều trị nội 

khoa tích cực

Thuốc tiêu 

sợi huyết

Can thiệp 

mạch máu não

Phẫu thuật 

não
Ghi chú

Bệnh viện đa khoa thành phố

1 Bệnh viện Nhân dân 115 527 Sư Vạn Hạnh, Phường Hòa Hưng, TPHCM 02838650514 X X X X
Thành viên Hội Đột quỵ 

Việt Nam

2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 01 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, TPHCM 02835510063 X X X X
Thành viên Hội Đột quỵ 

Việt Nam

3 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 468 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TPHCM 02873077307 X X X X
Thành viên Hội Đột quỵ 

Việt Nam

4 Bệnh viện Trưng Vương 266 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TPHCM 02838656744-340 hoặc 341 X X X
Thành viên Hội Đột quỵ 

Việt Nam

5 Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức 64 Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, TPHCM 038 3231127 X X X X
Thành viên Hội Đột quỵ 

Việt Nam

6 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TPHCM 0912440115 X X X X
Thành viên Hội Đột quỵ 

Việt Nam

7 Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi
9A Nguyễn Văn Hoài, Ấp Bàu Tre 2B, Xã Tân An Hội, 

TPHCM
02838920475 X X X

Thành viên Hội Đột quỵ 

Việt Nam

8 Bệnh viện Nguyễn Trãi 314 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TPHCM 02838363575 X X
Thành viên Hội Đột quỵ 

Việt Nam

9 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn 125 Lê Lợi, Phường Bến Thành, TPHCM 0919965125 X X

10 Bệnh viện An Bình 146 An Bình, Phường An Đông, TPHCM 0763217115 X X

11 Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn 79 Bà Triệu, Xã Hóc Môn, TPHCM 0837101445 X X
Thành viên Hội Đột quỵ 

Việt Nam

12 Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 05 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phú Lợi, TPHCM
02743822107 (HSCC); 

02743678038 (Cấp cứu Nhi)
X X X X

Thành viên Hội Đột quỵ 

Việt Nam

13 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa 686 Võ Văn Kiệt, Phường Tam Long, TPHCM 02543742331 X X X X (quý 4/2025)
Thành viên Hội Đột quỵ 

Việt Nam

14 Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu 27 Đường 2 tháng 9, Phường Phước Thắng, TPHCM 0862742174 X X
Thành viên Hội Đột quỵ 

Việt Nam

Bệnh viện chuyên khoa thành phố

1 Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 15 Võ Trần Chí, Xã Tân Nhựt, TPHCM 02862858618 X X X X

2 Bệnh viện PHCN-ĐTBNN 313 Âu Dương Lân, Phường Chánh Hưng, TPHCM 028385691472 X X

3 Bệnh viện Ung bướu TPHCM 12 Đường 400, Phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM 02836227722 - 1395 hoặc 1393 X

Bệnh viện trực thuộc Bộ, Ngành

1 Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TPHCM 02839525115 X X X X
Thành viên Hội Đột quỵ 

Việt Nam

TTYT khu vực

1 Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng
Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng, 

xã Bàu Bàng, TPHCM
02743568115 X

2 Trung tâm Y tế khu vực Thuận An
Đường Nguyễn Văn Tiết, KP.Đông Tư, Phường Lái 

Thiêu, TPHCM
0334138115 X

Bệnh viện đa khoa tư nhân

1 Bệnh viện FV 06 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TPHCM 02835113500 X X X X

2 Bệnh viện Gia An 115 05 Đường 17A, Phường An Lạc, TPHCM 02862655115 X X X X
Thành viên Hội Đột quỵ 

Việt Nam

Phụ lục 2: Danh sách bệnh viện tiếp nhận và can thiệp đột quỵ (cập nhật đến ngày 30/9/2025)
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3
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Central Park
720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM 02836221166 X X X X

Thành viên Hội Đột quỵ 

Việt Nam

4 Bệnh viện Tâm Anh TPHCM 2B Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TPHCM 0981825605 X X X X
Thành viên Hội Đột quỵ 

Việt Nam

5 Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong, Phường Hòa Hưng, 

TPHCM
0901309780 X X X

Thành viên Hội Đột quỵ 

Việt Nam

6 Bệnh viện Vạn Phúc City
01 Đường 10, khu nhà ở Vạn Phúc 1, KP.5, Phường 

Hiệp Bình, TPHCM
02836364115 X X

7 Bệnh viện Quốc tế Mỹ 06 Bắc Nam 3, Phường Bình Trưng, TPHCM 02839109999 X

8 Bệnh viện Đa khoa Gia Định
425 - 427 - 429 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi 

Trung, TPHCM
0359535115 X

9 Bệnh viện Đa khoa An Sinh 10 Trần Huy Liệu, Phường Phú Nhuận, TPHCM 02822169402 X

10 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex 681 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, TPHCM 027436816810 - 0 X X

11
Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia 

Bình Dương
Khu Phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, TPHCM 0937001418 X X

12 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo - Dĩ An 26/14 Bình Đường 2, Dĩ An, TPHCM 02743725959 X

13 Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước Đường TC3, Tổ 6, KP.3, Phường Bến Cát, TPHCM 02743535115 X

Bệnh viện chuyên khoa tư nhân

1
Bệnh viện chuyên khoa Ngoại thần 

kinh Quốc tế
65A Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, TPHCM 02839616996 X X X

2 Bệnh viện Ngoại khoa SANTE 11A Đinh Bộ Lĩnh, Phường Bình Thạnh, TPHCM 0969499095 X



TT Tên đơn vị Địa chỉ
Số điện thoại nhận 

bệnh/Khoa Cấp cứu

Tiêu sợi 

huyết

Can thiệp 

mạch vành 

qua da 

Phẫu thuật 

bắc cầu động 

mạch vành

Lưu ý

Bệnh viện đa khoa thành phố

1 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 01 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, TPHCM 02835510063 X X X

2 Bệnh viện Nhân dân 115 527 Sư Vạn Hạnh, Phường Hòa Hưng, TPHCM 02838650514 X X

3 Bệnh viện Trưng Vương 266 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TPHCM 02838656744-340 hoặc 341 X X

4 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 468 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TPHCM 02873077307 X X

5 Bệnh viện Nguyễn Trãi 314 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TPHCM 02838363575 X

6 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn 125 Lê Lợi, Phường Bến Thành, TPHCM 0919965125 X

7 Bệnh viện An Bình 146 An Bình, Phường An Đông, TPHCM 0763217115 X

8 Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức 64 Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, TPHCM 038 3231127 X

9 Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi
09A Nguyễn Văn Hoài, Ấp Bàu Tre 2B, Xã Tân An Hội, 

TPHCM
02838920475 X

10 Bệnh viện Lê Văn Thịnh 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TPHCM 0912440115 X

11 Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 05 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phú Lợi, TPHCM 02743822107 (HSCC) X X

12 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa 686 Võ Văn Kiệt, Phường Tam Long, TPHCM 02543742331 X X

13 Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu 27 Đường 2 tháng 9, Phường Phước Thắng, TPHCM 0862742174 X

Bệnh viện chuyên khoa thành phố

1 Viện Tim TPHCM 04 Dương Quang Trung, Phường Hoà Hưng, TPHCM 02838682466 X X X

2 Bệnh viện Bình Dân 371 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, TPHCM 02838394747 X X X

Bệnh viện trực thuộc Bộ, Ngành

1 Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TPHCM 02839525115 X X X

Bệnh viện đa khoa tư nhân

1 Bệnh viện Gia An 115 05 Đường 17A, Phường An Lạc, TPHCM 02862655115 X X X

2 Bệnh viện Tâm Anh TPHCM 2B Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TPHCM 0981825605 X X

3 Bệnh viện FV 06 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TPHCM 02835113500 X X

4 Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh 781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong, Phường Hòa Hưng, TPHCM 0901309780 X X

5 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park 720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM 02836221166 X

6 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex 681 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, TPHCM 027436816810 - 0 X

7 Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình Dương Khu phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, TPHCM 0937001418 X X

Bệnh viện chuyên khoa tư nhân

1 Bệnh viện Tim Tâm Đức 04 Nguyễn Lương Bằng, KP.1, Phường Tân Mỹ, TPHCM 02838733026 X X X

Phụ lục 3: Danh sách bệnh viện tiếp nhận và can thiệp nhồi máu cơ tim (cập nhật đến ngày 30/9/2025)
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TT Tên đơn vị Địa chỉ
Số điện thoại nhận 

bệnh/Khoa Cấp cứu

Mổ lấy 

thai

 Phẫu 

thuật thắt 

động mạch 

tử cung

Phẫu 

thuật cắt 

tử cung 

cấp cứu

Lưu ý

Bệnh viện đa khoa thành phố

1 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 01 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, TPHCM 02835510063 X X X

2 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 468 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TPHCM 02873077307 X X X

3 Bệnh viện Trưng Vương 266 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TPHCM 02838656744-340 hoặc 341 X X X

4 Bệnh viện An Bình 146 An Bình, Phường An Đông, TPHCM 0763217115 X X X

5 Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức 64 Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, TPHCM 038 3231127 X X X

6 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TPHCM 0912440115 X X X

7 Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn 79 Bà Triệu, Xã Hóc Môn, TPHCM 0837101445 X

8 Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi 9A Nguyễn Văn Hoài, Ấp Bàu Tre 2B, Xã Tân An Hội, TPHCM 02838920475 X

9 Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 05 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phú Lợi, TPHCM
02743819296 

(CC Sản phụ khoa)
X X X

10 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa 686 Võ Văn Kiệt, Phường Tam Long, TPHCM 02543742331 X X X

11 Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu 27 Đường 2 tháng 9, Phường Phước Thắng, TPHCM 0862742174 X X X

Bệnh viện chuyên khoa thành phố

1 Bệnh viện Từ Dũ 284 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, TPHCM 02838398280 X X X

Bệnh viện trực thuộc Bộ, Ngành

1 Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TPHCM 02839525115 X X X

TTYT khu vực

1 Trung tâm Y tế khu vực Thuận An Đường Nguyễn Văn Tiết, KP. Đông Tư, Phường Lái Thiêu, TPHCM 0334138115 X X X

2 Trung tâm Y tế khu vực Xuyên Mộc 338, Quốc lộ 55, KP.Thạnh Sơn, Xã Hồ Tràm, TPHCM 02543874142 X X X

Bệnh viện đa khoa tư nhân

1 Bệnh viện Đa khoa Gia Định 425 - 427 - 429, Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TPHCM 0359535115 X X X

2 Bệnh viện Đa khoa An Sinh 10 Trần Huy Liệu, Phường Phú Nhuận, TPHCM 02822169402 X X X

3 Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh 781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong, Phường Hòa Hưng, TPHCM 0901309780 X X X

4 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park 720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM 02836221166 X X X

5 Bệnh viện Quốc tế Mỹ 06 Đường Bắc Nam 3, Phường Bình Trưng, TPHCM 02839109999 X X X

6 Bệnh viện FV 06 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TPHCM 02835113500 X X X

7 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex 681 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, TPHCM 027436816810 - 0 X X X

8 Bệnh viện Đa khoa Phương Nam 02 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TPHCM 1900545466 X X X

9 Bệnh viện Vạn Phúc City
01 Đường 10, khu nhà ở Vạn Phúc 1, KP.5, Phường Hiệp Bình, 

TPHCM
02836364115 X X X

10 Bệnh viện Tâm Anh TPHCM 2B Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TPHCM 0981825605 X X X

11 Bệnh viện Gia An 115 05 Đường 17A, Phường An Lạc, TPHCM 02862655115 X X

12 Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức 04 Núi Thành, Phường Tân Bình, TPHCM 02873085885 X X X

13 Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình Dương Khu Phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, TPHCM 0937001418 X X X

14 Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước Đường TC3, Tổ 6,  KP.3, Phường Bến Cát, TPHCM 02743535115 X X X

15 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo - Dĩ An 26/14, Bình Đường 2, Dĩ An, TPHCM 02743725959 X

16 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Bình Dương 39 Hồ Văn Cống, KP.4, Phường Chánh Hiệp, TPHCM 0866906105 X

Bệnh viện chuyên khoa tư nhân

1 Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn 63 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, TP.HCM 0898300028 X X X

Phụ lục 4: Danh sách bệnh viện tiếp nhận và can thiệp sản khoa (cập nhật đến ngày 30/9/2025)



2 /

2 Bệnh viện Phụ sản Mê Kông 243-243A-243B Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, TPHCM 02838442986 - 111 X X X



1 /

TT Tên đơn vị Địa chỉ
Số điện thoại nhận 

bệnh/Khoa Cấp cứu

Phẫu 

thuật thai 

ngoài tử 

cung vỡ

Phẫu 

thuật bóc 

tách khối 

u lớn

Lưu ý

Bệnh viện đa khoa thành phố

1 Bệnh viện Nhân dân 115 527 Sư Vạn Hạnh, Phường Hòa Hưng, TPHCM 02838650514 X X

2 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 468 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TPHCM 02873077307 X X

3 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 01 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, TPHCM 02835510063 X X

4 Bệnh viện Trưng Vương 266 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TPHCM
 02838656744

-340 hoặc 341
X X

5 Bệnh viện An Bình 146 An Bình, Phường An Đông, TPHCM 0763217115 X X

6 Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức 64 Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, TPHCM 038 3231127 X X

7 Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi 9A Nguyễn Văn Hoài, Ấp Bàu Tre 2B, Xã Tân An Hội, TPHCM 02838920475 X X

8 Bệnh viện Lê Văn Thịnh 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TPHCM 0912440115 X X

9 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn 125 Lê Lợi, Phường Bến Thành, TPHCM 0919965125 X

10 Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn 79 Bà Triệu, Xã Hóc Môn, TPHCM 0837101445 X

11 Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 05 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phú Lợi, TPHCM

 02743819296 

(Cấp cứu Sản phụ 

khoa)

X X

12 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa 686 Võ Văn Kiệt, Phường Tam Long, TPHCM 02543742331 X X

13 Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu 27 Đường 2 tháng 9, Phường Phước Thắng, TPHCM 0862742174 X X

Bệnh viện chuyên khoa thành phố

1 Bệnh viện Từ Dũ 284 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, TPHCM 02838398280 X X

2 Bệnh viện Ung bướu TPHCM 12 Đường 400, Phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM
02836227722

 - 1395 hoặc 1393
X

Bệnh viện đa khoa, TTYT khu vực

1 Trung tâm Y tế khu vực Thuận An Đường Nguyễn Văn Tiết, KP.Đông Tư, Phường Lái Thiêu, TPHCM 0334138115 X X

2 Trung tâm Y tế khu vực Xuyên Mộc Số 338, Quốc lộ 55, KP. Thạnh Sơn, Xã Hồ Tràm, TPHCM 02543874142 X

Bệnh viện đa khoa tư nhân

1 Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh 781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong, Phường Hòa Hưng, TPHCM 0901309780 X X

2 Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng 871 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, TPHCM 0901346934 X

3 Bệnh viện Đa khoa Phương Nam 02 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TPHCM 1900545466 X X

4 Bệnh viện FV 06 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TPHCM 02835113500 X X

5 Bệnh viện Vạn Phúc City
01 Đường 10, khu nhà ở Vạn Phúc 1, KP 5, Phường Hiệp Bình, 

TPHCM
02836364115 X X

6 Bệnh viện Gia An 115 05 Đường 17A, Phường An Lạc, TPHCM 02862655115 X X

7 Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức 04 Núi Thành, Phường Tân Bình, TPHCM 02873085885 X X

8 Bệnh viện Quốc tế Mỹ 06 Bắc Nam 3, Phường Bình Trưng, TPHCM 02839109999 X X

9 Bệnh viện Đa khoa Gia Định 425 - 427 - 429, Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TPHCM 0359535115 X X

10 Bệnh viện Đa khoa An Sinh 10 Trần Huy Liệu, Phường Phú Nhuận, TPHCM 02822169402 X X

Phụ lục 5: Danh sách bệnh viện tiếp nhận và can thiệp phụ khoa (cập nhật đến ngày 30/9/2025)
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11 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park 720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM 02836221166 X X

12 Bệnh viện Tâm Anh TPHCM 2B Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TPHCM 0981825605 X X

13 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex 681 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, TPHCM 027436816810 - 0 X X

14 Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình Dương Khu Phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, TPHCM 0937001418 X X

15 Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước Đường TC3, Tổ 6, KP.3, Phường Bến Cát, TPHCM 02743535115 X

16 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo - Dĩ An 26/14, Bình Đường 2, Phường Dĩ An, TPHCM 02743725959 X

Bệnh viện chuyên khoa tư nhân

1 Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn 63 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, TP.HCM 0898300028 X X

2 Bệnh viện Phụ sản Mê Kông 243-243A-243B Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, TPHCM 02838442986 - 111 X X



 1 /

TT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại nhận bệnh
Điều trị bỏng 

thông thường*

Hồi sức bỏng, 

ghép da
Lưu ý

Người lớn

Cơ sở y tế công lập

1 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 01 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, TPHCM 02835510063 X X

2 Bệnh viện Trưng Vương
266 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, 

TPHCM

 02838656744

-340 hoặc 341
X X

3 Bệnh viện An Bình 146 An Bình, Phường An Đông, TPHCM 0763217115 X X

4 Bệnh viện Nhân dân 115 527 Sư Vạn Hạnh, Phường Hòa Hưng, TPHCM 02838650514 X

5 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 468, Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TPHCM 02873077307 X

6 Bệnh viện Nguyễn Trãi 314 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TPHCM 02838363575 X

7 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn 125 Lê Lợi, Phường Bến Thành, TPHCM 0919965125 X

8 Bệnh viện PHCN-ĐTBNN
313 Âu Dương Lân, Phường Chánh Hưng, 

TPHCM
028385691472 X

9 Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức 64 Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, TPHCM 038 3231127 X

10 Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi
9A Nguyễn Văn Hoài, Ấp Bàu Tre 2B, Xã Tân 

An Hội, TPHCM
02838920475 X

11 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn 79 Bà Triệu, Xã Hóc Môn, TPHCM 0837101445 X

12 Bệnh viện Lê Văn Thịnh
130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, 

TPHCM
0912440115 X

13 Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 05 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phú Lợi, TPHCM 02743822107 (HSCC) X X

14 Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng
Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và Đô thị Bàu 

Bàng, Xã Bàu Bàng, TPHCM
02743568115 X

15 Trung tâm Y tế khu vực Thuận An
Đường Nguyễn Văn Tiết, KP.Đông Tư, Phường 

Lái Thiêu, TPHCM
0334138115 X

16 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa 686 Võ Văn Kiệt, Phường Tam Long, TPHCM 02543742331 X X

17 Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu
27 Đường 2 tháng 9, Phường Phước Thắng, 

TPHCM
0862742174 X

18 Trung tâm Y tế khu vực Long Đất Ấp An Thạnh, Xã Long Điền, TPHCM 025438669668 X

Cơ sở y tế ngoài công lập

1 Bệnh viện Vạn Phúc City
01 Đường 10, khu nhà ở Vạn Phúc 1, KP.5, 

Phường Hiệp Bình, TPHCM
02836364115 X X

Phụ lục 7: Danh sách bệnh viện tiếp nhận và can thiệp bỏng (cập nhật đến ngày 30/9/2025)
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2 Bệnh viện Ngoại khoa SANTE
11A  Đinh Bộ Lĩnh, Phường Bình Thạnh 

TPHCM
0969499095 X X

3 Bệnh viện FV
Số 6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, 

TPHCM
02835113500 X X

4 Bệnh viện Tâm Anh TPHCM 2B Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TPHCM 0981825605 X

5 Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng
871 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, 

TPHCM
0901346934 X

6 Bệnh viện Gia An 115 05 Đường 17A, Phường An Lạc, TPHCM 02862655115 X

7 Bệnh viện Quốc tế Mỹ
06 Đường Bắc Nam 3, Phường Bình Trưng, 

TPHCM
02839109999 X

8 Bệnh viện Đa khoa Gia Định
425 - 427 - 429, Nơ Trang Long, Phường Bình 

Lợi Trung, TPHCM
0359535115 X

9 Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước
Đường TC3, Tổ 6, KP.3, Phường Bến Cát, 

TPHCM
02743535115 X

10 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
681 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, 

TPHCM
027436816810 - 0 X

11
Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia 

Bình Dương

Khu Phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, 

TPHCM
0937001418 X

11 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo - Dĩ An 26/14, Bình Đường 2, Dĩ An, TPHCM 02743725959 X

Trẻ em

Cơ sở y tế công lập

1 Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 15 Võ Trần Chí, Xã Tân Nhựt, TPHCM 02862858618 X X

2 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 468, Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TPHCM 02873077307 X

3 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 01 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, TPHCM 02835510063 X

4 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn 125 Lê Lợi, Phường Bến Thành, TPHCM 0919965125 X

5 Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức 64 Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, TPHCM 038 3231127 X

6 Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn 79 Bà Triệu, Xã Hóc Môn, TPHCM 0837101445 X

7 Bệnh viện Lê Văn Thịnh
130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, 

TPHCM
0912440115 X

8 Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 05 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phú Lợi, TPHCM
 02743678038 

(Cấp cứu Nhi)
X X

9 Trung tâm Y tế khu vực Thuận An
Đường Nguyễn Văn Tiết, KP.Đông Tư, Phường 

Lái Thiêu, TPHCM
0334138115 X
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10 Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng
Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và Đô thị Bàu 

Bàng, Xã Bàu Bàng, TPHCM
02743568115 X

11 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa 686 Võ Văn Kiệt, Phường Tam Long, TPHCM 02543742331 X X

12 Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu
27 Đường 2 tháng 9, Phường Phước Thắng, 

TPHCM
0862742174 X

13 Trung tâm Y tế khu vực Long Đất Ấp An Thạnh, Xã Long Điền, TPHCM 025438669668 X

Cơ sở y tế ngoài công lập

1 Bệnh viện Vạn Phúc City
01 Đường 10, khu nhà ở Vạn Phúc 1, KP5, 

Phường Hiệp Bình, TPHCM
02836364115 X

2 Bệnh viện Gia An 115 05 Đường 17A, Phường An Lạc, TPHCM 02862655115 X

3 Bệnh viện Tâm Anh TPHCM 2B Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TPHCM 0981825605 X

4 Bệnh viện Quốc tế Mỹ
Số 6 Đường Bắc Nam 3, Phường Bình Trưng, 

TPHCM
02839109999 X

5 Bệnh viện Đa khoa Gia Định
425 - 427 - 429, Nơ Trang Long, Phường Bình 

Lợi Trung, TPHCM
0359535115 X

6 Bệnh viện Đa khoa An Sinh 10 Trần Huy Liệu, Phường Phú Nhuận, TPHCM 02822169402 X

7 Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước
Đường TC3, Tổ 6, KP3, Phường Bến Cát, 

TPHCM
02743535115 X

8
Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia 

Bình Dương

Khu Phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, 

TPHCM
0937001418 X

9 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo - Dĩ An 26/14, Bình Đường 2, Dĩ An, TPHCM 02743725959 X

*: Sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu ban 

đầu người bệnh bỏng
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TT Tên đơn vị Địa chỉ
Số điện thoại nhận 

bệnh

Phẫu thuật 

chấn 

thương 

chỉnh hình

Phẫu thuật 

lồng ngực

Phẫu thuật 

sọ não

Phẫu thuật 

tổng quát
Lưu ý

Người lớn

Bệnh viện đa khoa thành phố

1 Bệnh viện Nhân dân 115 527 Sư Vạn Hạnh, Phường Hòa Hưng, TPHCM 02838650514 X X X X

2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 01 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, TPHCM 02835510063 X X X X

3 Bệnh viện Nguyễn Trãi 314 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TPHCM 02838363575 X X X

4 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 468, Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TPHCM 02873077307 X X X X

5 Bệnh viện Trưng Vương 266 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TPHCM
 02838656744

-340 hoặc 341
X X X X

6 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn 125 Lê Lợi, Phường Bến Thành, TPHCM 0919965125 X X

7 Bệnh viện An Bình 146 An Bình, Phường An Đông, TPHCM 0763217115 X X

8 Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn 79 Bà Triệu, Xã Hóc Môn, TPHCM 0837101445 X X

9 Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức 64 Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, TPHCM 038 3231127 X X X X

10 Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi 9A Nguyễn Văn Hoài, Ấp Bàu Tre 2B, Xã Tân An Hội, TPHCM 02838920475 X X X X

11 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TPHCM 0912440115 X

12 Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 5 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phú Lợi, TPHCM 02743822107 (HSCC) X X X X

13 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa 686 Võ Văn Kiệt, Phường Tam Long, TPHCM 02543742331 X X X

14 Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu 27 Đường 2 tháng 9, Phường Phước Thắng, TPHCM 0862742174 X X

Bệnh viện chuyên khoa thành phố

1 Bệnh viện Bình Dân 371 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, TPHCM 02838394747 X X

2 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 120 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TPHCM 02838550207 X

3 Bệnh viện PHCN - ĐTBNN 313 Âu Dương Lân, Phường Chánh Hưng, TPHCM 028385691472 X X

Bệnh viện trực thuộc Bộ, Ngành

1 Bệnh viện Đa khoa Bưu điện Lô B9 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TPHCM 02838649834 X X

TTYT khu vực

1 Trung tâm Y tế khu vực Thuận An Đường Nguyễn Văn Tiết, KP.Đông Tư, Phường Lái Thiêu, TPHCM 0334138115 X X

Bệnh viện đa khoa tư nhân

1 Bệnh viện FV 06 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TPHCM 02835113500 X X X X

2 Bệnh viện Vạn Phúc City
01 Đường 10, khu nhà ở Vạn Phúc 1, KP. 5, Phường Hiệp Bình, 

TPHCM
02836364115 X X X X

3 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park 720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM 02836221166 X X X X

4 Bệnh viện Gia An 115 05 Đường 17A, Phường An Lạc, TPHCM 02862655115 X X X X

5 Bệnh viện Tâm Anh TPHCM 2B Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TPHCM 0981825605 X X X X

6 Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh 781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong, Phường Hòa Hưng, TPHCM 0901309780 X

7 Bệnh viện Đa khoa An Sinh 10 Trần Huy Liệu, Phường Phú Nhuận, TPHCM 02822169402 X

8 Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng 871 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, TPHCM 0901346934 X X

9 Bệnh viện Quốc tế Mỹ 06 Bắc Nam 3, Phường Bình Trưng, TPHCM 02839109999 X

10 Bệnh viện Đa khoa Gia Định 425 - 427 - 429, Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TPHCM 0359535115 X

11 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex 681 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, TPHCM 027436816810 - 0 X X

12 Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình Dương Khu Phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, TPHCM 0937001418 X

13 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo - Dĩ An 26/14, Bình Đường 2, Dĩ An, TPHCM 02743725959 X

14 Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước Đường TC3, Tổ 6, KP.3, Phường Bến Cát, TPHCM 02743535115 X X

Bệnh viện chuyên khoa tư nhân

1 Bệnh viện chuyên khoa Ngoại thần kinh Quốc tế 65A Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, TPHCM 02839616996 X X

Phụ lục 6: Danh sách bệnh viện tiếp nhận và can thiệp đa chấn thương (cập nhật đến ngày 30/9/2025)



 2 /

2 Bệnh viện Ngoại khoa SANTE 11A Đinh Bộ Lĩnh, Phường Bình Thạnh TPHCM 0969499095 X

Trẻ em

Bệnh viện đa khoa, TTYT khu vực

1 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 01 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, TPHCM 02835510063 X X X X

2 Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức 64 Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, TPHCM 038 3231127 X

3 Bệnh viện Lê Văn Thịnh 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TPHCM 0912440115 X

4 Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 05 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phú Lợi, TPHCM
02743678038 

(Cấp cứu Nhi)
X X X X

5 Trung tâm Y tế khu vực Thuận An Đường Nguyễn Văn Tiết, KP.Đông Tư, Phường Lái Thiêu, TPHCM 0334138115 X X

6 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa 686 Võ Văn Kiệt, Phường Tam Long, TPHCM 02543742331 X X X

7 Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu 27 Đường 2 tháng 9, Phường Phước Thắng, TPHCM 0862742174 X X

Bệnh viện chuyên khoa

1 Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 15 Võ Trần Chí, Xã Tân Nhựt, TPHCM 02862858618 X X X X

2 Bệnh viện PHCN - ĐTBNN 313 Âu Dương Lân, Phường Chánh Hưng, TPHCM 028385691472 X X

Bệnh viện đa khoa tư nhân

1 Bệnh viện Gia An 115 05 Đường 17A, Phường An Lạc, TPHCM 02862655115 X X X X

2 Bệnh viện Vạn Phúc City
01 Đường 10, khu nhà ở Vạn Phúc 1, KP.5, Phường Hiệp Bình, 

TPHCM
02836364115 X X X X

3 Bệnh viện Tâm Anh TPHCM 2B Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TPHCM 0981825605 X

4 Bệnh viện Quốc tế Mỹ 06 Bắc Nam 3, Phường Bình Trưng, TPHCM 02839109999 X X

5 Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước Đường TC3, Tổ 6,  KP.3, Phường Bến Cát, TPHCM 02743535115 X

6 Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình Dương Khu phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, TPHCM 0937001418 X X

7 Bệnh viện Đa khoa Gia Định 425 - 427 - 429, Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TPHCM 0359535115 X

8 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park 720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM 02836221166 X
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T

T
Tên đơn vị Địa chỉ

Số điện thoại nhận 

bệnh

Điều trị 

ngộ độc 

thông 

thường*

Điều trị 

lọc máu 

trong ngộ 

độc cấp

Lưu ý

Người lớn

Cơ sở y tế công lập

1 Bệnh viện Nhân dân 115 527 Sư Vạn Hạnh, Phường Hòa Hưng, TPHCM 02838650514 X X

2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 01 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, TPHCM 02835510063 X X

3 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 468, Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TPHCM 02873077307 X X

4 Bệnh viện Nguyễn Trãi 314 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TPHCM 02838363575 X X

5 Bệnh viện An Bình 146 An Bình, Phường An Đông, TPHCM 0763217115 X X

6 Bệnh viện Lê Văn Thịnh 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TPHCM 0912440115 X X

7 Bệnh viện Trưng Vương 266 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TPHCM
 02838656744

-340 hoặc 341
X X

8 Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức 64 Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, TPHCM 038 3231127 X X

9 Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi 09A đường Nguyễn Văn Hoài, Ấp Bàu Tre 2B, Xã Tân An Hội, TPHCM 02838920475 X X

10 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn 125 Lê Lợi, Phường Bến Thành, TPHCM 0919965125 X

11 Bệnh viện PHCN-ĐTBNN 313 Âu Dương Lân, Phường Chánh Hưng, TPHCM 028385691472 X

12 Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn 79 Bà Triệu, Xã Hóc Môn, TPHCM 0837101445 X

13 Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 05 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phú Lợi, TPHCM
02743822107 

(HSCC)
X X

14 Trung tâm Y tế khu vực Thuận An Đường Nguyễn Văn Tiết, KP.Đông Tư, Phường Lái Thiêu, TPHCM 0334138115 X

15 Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TPHCM 02743568115 X

16 Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu 27 Đường 2 tháng 9, Phường Phước Thắng, TPHCM 0862742174 X X

17 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa 686  Võ Văn Kiệt, Phường Tam Long, TPHCM 02543742331 X

18 Trung tâm Y tế khu vực Xuyên Mộc 338, Quốc lộ 55, KP.Thạnh Sơn, Xã Hồ tràm, TPHCM 02543874142 X

19 Trung tâm Y tế khu vực Long Đất Ấp An Thạnh, Xã Long Điền, TPHCM 025438669668 X

Cơ sở y tế ngoài công lập

1 Bệnh viện FV 06 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TPHCM 02835113500 X X

2 Bệnh viện Gia An 115 05 Đường 17A, Phường An Lạc, TPHCM 02862655115 X X

3
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Central Park
720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM 02836221166 X X

4 Bệnh viện Tâm Anh TPHCM 2B Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TPHCM 0981825605 X X

5 Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh 781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong, Phường Hòa Hưng, TPHCM 0901309780 X

6 Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng 871 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, TPHCM 0901346934 X

7 Bệnh viện Vạn Phúc City 01 đường 10, khu nhà ở Vạn Phúc 1, KP.5, Phường Hiệp Bình, TPHCM 02836364115 X

8 Bệnh viện Quốc tế Mỹ 06 Bắc Nam 3, Phường Bình Trưng, TPHCM 02839109999 X

9 Bệnh viện Đa khoa Gia Định 425 - 427 - 429, Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TPHCM 0359535115 X

Phụ lục 8: Danh sách bệnh viện tiếp nhận và can thiệp ngộ độc (cập nhật đến ngày 30/9/2025)
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10 Bệnh viện Đa khoa An Sinh 10 Trần Huy Liệu, Phường Phú Nhuận, TPHCM 02822169402 X

11 Bệnh viện Ngoại khoa SANTE 11A đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Bình Thạnh TPHCM 0969499095 X

12 Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước Đường TC3, Tổ 6, KP.3, Phường Bến Cát, TPHCM 02743535115 X

13 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex 681 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, TPHCM 027436816810 - 0 X

X 

(không lọc 

máu trong 

ngộ độc 

Paraquat)

14
Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình 

Dương
Khu Phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, TPHCM 0937001418 X

15 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo - Dĩ An 26/14, Bình Đường 2, Dĩ An, TPHCM 02743725959 X

Trẻ em

Cơ sở y tế công lập

1 Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 15 Võ Trần Chí, Xã Tân Nhựt, TPHCM 02862858618 X X

2 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 468 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TPHCM 02873077307 X

3 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 01 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, TPHCM 02835510063 X

4 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn 125 Lê Lợi, Phường Bến Thành, TPHCM 0919965125 X

5 Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức 64 Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, TPHCM 038 3231127 X

6 Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn 79 Bà Triệu, Xã Hóc Môn, TPHCM 0837101445 X

7 Bệnh Viện Lê Văn Thịnh 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TPHCM 0912440115 X

8 Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 05 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phú Lợi, TPHCM
02743678038 

(Cấp cứu Nhi)
X X

9 Trung tâm Y tế khu vực Thuận An Đường Nguyễn Văn Tiết, KP.Đông Tư, Phường Lái Thiêu, TPHCM 0334138115 X

10 Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng Đường D7-N9, Khu Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, TPHCM 02743568115 X

11 Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa 686 Võ Văn Kiệt, Phường Tam Long, TPHCM 02543742331 X X

12 Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu 27 Đường 2 tháng 9, Phường Phước Thắng, TPHCM 0862742174 X

13 Trung tâm Y tế khu vực Long Đất Ấp An Thạnh, Xã Long Điền, TPHCM 025438669668 X

14 Trung tâm Y tế khu vực Xuyên Mộc 338, Quốc lộ 55, KP.Thạnh Sơn, Xã Hồ Tràm, TPHCM 02543874142 X

Cơ sở y tế ngoài công lập

1 Bệnh viện Gia An 115 05 Đường 17A, Phường An Lạc, TPHCM 02862655115 X X

2 Bệnh viện FV 06 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TPHCM 02835113500 X

3 Bệnh viện Tâm Anh TPHCM 2B Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TPHCM 0981825605 X

4 Bệnh viện Vạn Phúc City 01 Đường 10, khu nhà ở Vạn Phúc 1, KP.5, Phường Hiệp Bình, TPHCM 02836364115 X

5 Bệnh viện Quốc tế Mỹ 06 Bắc Nam 3, Phường Bình Trưng, TPHCM 02839109999 X

6
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Central Park
720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM 02836221166 X

7 Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước Đường TC3, Tổ 6, KP.3, Phường Bến Cát, TPHCM 02743535115 X

8 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex 681 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, TPHCM 027436816810 - 0 X   
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9
Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình 

Dương
Khu Phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, TPHCM 0937001418 X

10 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo - Dĩ An 26/14, Bình Đường 2, Phường Dĩ An, TPHCM 02743725959 X

*: Sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu ban đầu 

người bệnh ngộ độc


